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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

PHIẾU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NĂM 2007 
 

 

LƯU Ý ĐỊNH DANH 

THÔNG TIN GHI TRÊN PHIẾU ĐIỀU TRA ĐƯỢC GIỮ KÍN 
TỈNH/THÀNH PHỐ: ___________________________________  

HUYỆN/QUẬN: ______________________________________  

XÃ/PHƯỜNG: _______________________________________  

ĐBĐT SỐ:......................................................................................  

TÊN ĐBĐT:__________________________________________  

THÀNH THỊ/NÔNG THÔN (THÀNH THỊ = 1; NÔNG THÔN = 2): ............  

HỘ SỐ: ..........................................................................................  

HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: _________________________________  

SỐ NGƯỜI TRONG HỘ: ..............................................................  

SỐ NGƯỜI TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN TRONG HỘ: ........................  

SỐ NGƯỜI TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN TRONG TẬP PHIẾU:...........  

SỐ NGƯỜI CÓ VIỆC LÀM: ..........................................................  

SỐ NGƯỜI THẤT NGHIỆP: .........................................................  

ĐÂY LÀ TẬP PHIẾU SỐ              TRONG             TẬP PHIẾU 

 
MẪU CÁC CHỮ SỐ ĐIỀN VÀO Ô TO 

 

  KHÔNG VIẾT CÁC THÔNG TIN KHÔNG CẦN THIẾT VÀO PHIẾU 

   KHÔNG LÀM NHÀU NÁT, QUĂN MÉP PHIẾU 

  GHI THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, HỢP LÝ, RÕ RÀNG VÀ CẨN THẬN 

    VIẾT CÁC CHỮ SỐ THÍCH HỢP VÀO TRONG Ô TO DÀNH SẴN 

    GẠCH “X” VÀO TRONG Ô NHỎ ĐỂ LỰA CHỌN CÂU TRẢ LỜI THÍCH HỢP 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN 
 NGÀY 

PHỎNG VẤN 
KẾT QUẢ 

(*) 
GIỜ/NGÀY HẸN 

QUAY LẠI CHỮ KÝ ĐTV CHỮ KÝ CHỦ HỘ 

LẦN 1 

LẦN 2 

LẦN 3 

_________ 

_________ 

_________ 

 _________ 

_________ 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

______________ 

______________ 

______________ 

(*) MÃ KẾT QUẢ:   
  1 = HOÀN THÀNH                  
  2 = HOÀN THÀNH MỘT PHẦN            
  3 = TẤT CẢ CÁC ĐTĐT TỪ CHỐI/VẮNG NHÀ/KHÔNG THUỘC ĐTĐT/KHÔNG CÓ NGƯỜI TRẢ LỜI 
  4 = NHÀ BỊ PHÁ HUỶ/KHÔNG TÌM THẤY NHÀ 

  5 = KHÁC _________________________________________________________________________ 

                       (GHI CỤ THỂ) 
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